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HƯỚNG DẪN

Việc tiếp nhận, tổng hợp, xử lý và quản lý Phiếu cung cấp thông tin

về nơi đã chôn cất liệt sĩ trong chiến tranh (ngoài nghĩa trang liệt sĩ),

phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ


Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TW ngày 15/5/2013 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 27/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình phối hợp số 4836/CTr-BLĐTBXH-MTTW ngày 5/12/2013 Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng của Bộ lao động - Thương binh và Xã hội và Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ngày 12/3/2014, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 684/HD-BLĐTBXH-MTTW về việc Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm (2014-2015).
Theo quy trình tại hướng dẫn nêu trên, Hội Cựu chiến binh cấp xã được giao nhiệm vụ phát và tiếp nhận Phiếu cung cấp thông tin về nơi đã chôn cất liệt sĩ trong chiến tranh (mẫu số 09, gọi tắt là Phiếu số 09), kiểm tra, tổng hợp và nộp về Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện (trước tháng 7 năm 2014), việc triển khai tiếp theo thực hiện theo hướng dẫn của Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237.
Để thực hiện kịp thời, thống nhất, bảo đảm tốt hơn nguồn thông tin cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 hướng dẫn trình tự, trách nhiệm trong việc tiếp nhận, tổng hợp, xử lý và quản lý Phiếu cung cấp thông tin về nơi đã chôn cất liệt sĩ trong chiến tranh (ngoài nghĩa trang liệt sĩ) như sau:
I. TRÌNH TỰ VÀ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN
1. Đối với Hội cựu chiến binh các cấp

Việc Tổng rà soát của Hội Cựu chiến binh cấp xã, Chi hội cựu chiến binh cấp thôn thực hiện theo Hướng dẫn số 684/HD-BLĐTBXH-MTTW ngày 12/3/2014 về việc Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm (2014-2015). Riêng về Phiếu số 09 được quy định như sau:

- Chi hội cựu chiến binh (thôn, ấp, tổ dân phố): Tiếp nhận Phiếu số 09 của người cung cấp thông tin; tổng hợp số lượng Phiếu; nộp toàn bộ Phiếu về Hội cựu chiến binh cấp xã.

- Hội cựu chiến binh cấp xã, phường, thị trấn: Tiếp nhận Phiếu số 09 của các chi hội; chủ trì phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự cấp xã kiểm tra, tổng hợp số lượng Phiếu; làm công văn, kèm theo toàn bộ Phiếu số 09 gửi về Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện (báo cáo nêu rõ số lượng Phiếu; Phiếu có đầy đủ thông tin về nơi đã chôn cất liệt sĩ; số Phiếu không có thông tin); đồng thời, gửi 01 báo cáo về số lượng lên tổ chức Hội cấp trên trực tiếp, lên đến Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam (qua Ban Tổ chức - Chính sách).
2. Đối với cơ quan quân sự địa phương các cấp

a) Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện: Tiếp nhận, báo cáo tổng hợp số lượng, nộp toàn bộ Phiếu số 09 về Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 1237 cấp tỉnh.

b) Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh:

- Tiếp nhận Phiếu số 09 và báo cáo tổng hợp của Ban chỉ huy quân sự cấp huyện.

- Tiếp nhận phần mềm do Cục Chính sách/TCCT - Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 cung cấp; cử cán bộ tham gia tập huấn sử dụng phần mềm; chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhập thông tin trong Phiếu số 09 vào phần mềm quản lý thông tin về nơi đã chôn cất liệt sĩ do Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 cung cấp.

- Tổng hợp báo cáo kết quả cập nhật dữ liệu phiếu về Cục Chính sách/TCCT - Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 (cả phần mềm và bản in trên khổ giấy A4 được đóng thành quyển), đồng thời báo cáo về Cơ quan Thường trực ban Chỉ đạo 1237 cấp quân khu.
- Tổ chức lưu trữ Phiếu số 09 do cựu chiến binh cung cấp và đã cập nhật.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào trình tự và trách nhiệm thực hiện đã được quy định ở phần I, cơ quan quân sự địa phương các cấp chủ động hướng dẫn cơ quan, đơn vị thuộc quyền tổ chức thực hiện chặt chẽ.

2. Việc tiếp nhận, tổng hợp, xử lý và quản lý phiếu cung cấp thông tin về nơi đã chôn cất liệt sĩ (ngoài NTLS) là một quá trình liên tục. Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, cấp huyện tổng hợp báo cáo lên trên theo tháng. Hàng quý, vào tuần 4 của tháng cuối quý Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh báo cáo bổ sung kết quả cập nhật dữ liệu Phiếu về Cục Chính sách/TCCT - Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 để tổng hợp, đồng thời báo cáo về Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 1237 cấp quân khu.
3. Kinh phí bảo đảm cho việc tiếp nhận, kiểm tra, tổng hợp Phiếu cung cấp thông tin về nơi đã chôn cất liệt sĩ trong chiến tranh, nhập dữ liệu vào phần mềm của cơ quan quân sự các cấp được chi từ nguồn kinh phí công tác mộ liệt sĩ năm 2014, đã phân cấp cho các đơn vị, mức chi theo Điểm b, Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Quá trình triển khai, thực hiện có vướng mắc phản ánh kịp thời về Cục Chính sách/TCCT - Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 để xem xét, hướng dẫn, giải quyết./.
	

	CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

CỤC TRƯỞNG CỤC CHÍNH SÁCH

Thiếu tướng Trần Văn Minh



Mẫu 09

PHIẾU CUNG CẤP

THÔNG TIN VỀ NƠI ĐÃ CHÔN CẤT LIỆT SĨ TRONG CHIẾN TRANH

(Ngoài các nghĩa trang liệt sĩ hiện nay)
I. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CUNG CẤP

Họ và tên (chữ in hoa): ...................................................năm sinh 19..........

Quê quán:


Nơi ở hiện nay:


Điện thoại liên hệ:


Bản thân là:   Cựu chiến binh: 
CBVC:

            TNXP:                     Khác: 


Quan hệ với liệt sĩ:  Là đồng đội:                    Thân nhân liệt sĩ: 



                 Người chôn cất liệt sĩ:               Người biết thông tin: 

 Cấp bậc, chức vụ, đơn vị hoặc nơi công tác khi biết thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ:

II. THÔNG TIN VỀ NƠI CHÔN CẤT LIỆT SĨ

Họ và tên liệt sĩ (chữ in hoa): ..........................................năm sinh .............

Quê quán:


Cấp bậc khi hy sinh:............................Chức vụ khi hy sinh:


Đơn vị khi hy sinh (c, d, e, f):


Thời gian hy sinh:


Nơi chôn cất: thôn (bản), xã, huyện, tỉnh


Toạ độ (nếu có)


Đặc điểm (nơi chôn, số lượng)


Vẽ sơ đồ vị trí chôn cất (nếu có)


Lý do biết phần mộ liệt sĩ


Thông tin khác (nếu có):


Họ tên, địa chỉ người cùng biết nơi chôn cất liệt sĩ (nếu có):


......................................................................Điện thoại liên hệ:


Kiến nghị, đề xuất của người cung cấp:


                                       ............................, ngày.........tháng.........năm 20...

                                                                      NGƯỜI CUNG CẤP

                                                                        (Ký, ghi rõ họ tên)

HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU RÀ SOÁT - MẪU 09
1. Phiếu này dùng cho người biết thông tin về nơi đã chôn cất liệt sĩ trong chiến tranh (ngoài liệt sĩ đã đưa vào nghĩa trang liệt sĩ hiện nay) để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt; không cung cấp thông tin mộ liệt sĩ đã được quy tập vào các nghĩa trang liệt sĩ.

2. Một số điểm lưu ý:

- Bản thân: Ghi thời điểm biết thông tin là Cựu chiến binh, Cựu Thanh niên xung phong... Ứng với ô nào thì đánh dấu X vào ô đó.

- Về quan hệ với liệt sĩ là quan hệ giữa người cung cấp thông tin với liệt sĩ, có thể là bạn chiến đấu, cùng đơn vị hoặc thân nhân liệt sĩ, trực tiếp chôn cất hay còn giữ hồ sơ, sơ đồ chôn cất liệt sĩ. Tương ứng với quan hệ nào thì đánh dấu X vào các ô trong mẫu phiếu cung cấp; trường hợp khác thì ghi rõ.
- Nơi chôn cất liệt sĩ: Ghi rõ thôn, bản, xã, huyện, tỉnh; hoặc địa danh đồi, núi, khe suối...Càng cụ thể càng tốt.

- Đặc điểm nơi chôn cất liệt sĩ là đặc điểm địa hình, hướng hoặc số lượng, cách thức chôn cất hoặc các ký hiệu khác (nếu có)...

- Về sơ đồ nơi chôn cất: Người cung cấp thông tin có sẵn hoặc vẽ trên một tờ giấy khác, kèm theo phiếu này.

- Về lý do biết phần mộ liệt sĩ: Do trực tiếp chôn cất hoặc nghe kể lại, được thông báo hoặc chứng kiến; hoặc trong quá trình làm ăn sinh sống phát hiện thấy.

- Về người cùng biết nơi chôn cất liệt sĩ: Là người cùng biết các thông tin như người cung cấp.

Ban Chỉ đạo tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi với người có công trong cả nước và Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trân trọng cảm ơn ông, bà, đồng chí đã cung cấp thông tin về nơi chông cất liệt sĩ.
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